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LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa T/ớng Trung Quốc 10 được soạn theo Chương 
trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc, thể hiện được 
tính kế thừa, phát triển và nâng cao năng lực thực hành tiếng của 
học sinh từ kiến thức ở cấp THCS. 


Sách lấy kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng lời nói cơ bản làm 
cơ sở và coi kĩ năng thực hành, kĩ năng giao tiếp làm mục đích 
cuối cùng của học sinh. Sách cung cấp cho học sinh kiến thức 
ngôn ngữ, văn hoá có tính ứng dụng, thực tiễn cao ; chú ý rèn 
luyện Kĩ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết ; nâng cao năng 
lực giao tiếp theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở 
trường phổ thông. 


Sách Tiếng Trung Quốc 10 gồm 20 bài (trong đó có 15 bài học 
và 5 bài ôn tập). 
Các bài học được cấu tạo như sau : 
1. Bài khoá : Nội dung xoay quanh những chủ điểm đã được 
xác định trong chương trình, chú ý tích hợp các nội dung liên 
môn khác, tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh. 


wò 


. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, nghĩa và từ loại của từ mới. 
Đối với những từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất 
hiện trong bài. Cuối phần này thường có thêm mục Cú thích 
để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số từ ngữ. 

3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nêu khoảng 2 đến 5 
từ hoặc cấu trúc ngữ pháp. Mỗi từ hoặc cấu trúc ngữ pháp này 
được giải thích ngắn gọn về ngữ nghĩa, kết cấu, phong cách 
ngôn ngữ, phân biệt cách dùng với những từ đồng nghĩa, 
gần nghĩa... 

4. Luyện tập : Gồm các dạng bài tập : 

— Bài tập ngôn ngữ. 

— Bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cơ bản, Kĩ năng giao tiếp. 


— Bài tập tổng hợp. 


Š. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài khoá ngắn nói chung có 
cùng chủ điểm nội dung với bài khoá chính. Sách giáo khoa 
cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc 
thêm ở nhà. 


Mỗi bài học đều có mục GÖ¿ nhớ hệ thống lại những kiến 
thức ngôn ngữ trọng tâm và nội dung tư tưởng của bài học. 
Các bài ôn tập : Mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập 


được chia làm 3 phần : 


1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những từ 
và cấu trúc ngữ pháp trọng điểm đã học trong 3 bài học trước đó. 
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. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, 
đọc, viết. 


3. Đề tự trắc nghiệm : Đưa ra một đề tự trắc nghiệm để học 
sinh tự làm, qua đó tự đánh giá mức độ nấm vững và vận 
dụng kiến thức của mình. 


Giống như các sách Tiếng Trung Quốc THCS, sách Tiếng 
Trung Quốc 10 có bằng từ ngữ thống kê lại những từ ngữ mới 
đã xuất hiện và được giải nghĩa trong sách để giáo viên và học 


sinh tiện tra cứu. 


Cuối sách có phần PÙ /ực cung cấp một số loại hình bài tập 
trắc nghiệm khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh có thể 
tham khảo thêm trong quá trình giảng dạy và học tập. Đồng thời 
cũng tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nhiều hơn 
với loại hình trắc nghiệm này trong quá trình đổi mới hình thức 
kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông thời gian tới. 
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óng, bóng dáng 


oé sáng, nhấp nháy 
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zhäoyãng 
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chuäãngli ấn 
zhuängdiăn 
kềzhuð 
mờlùs 
zhTshi 
ấoyõu 
jiăo 
đầ¡lĩng 
gềnzhe 
bãngshou 


qiãngbầo 


cõng, đeo, mang 
cặp sách 

mặt trời mới mọc 
rộng rãi 

rèm cửa sổ 

trang trí tô điểm 
bàn học 

màu xanh đen 

tri thức, kiến thức 
ngao du 

góc 

dẫn, đưa 

theo 

trợ thủ, người giúp việc 


báo tường 
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cá chép 

phòng học tiếng 
hoàn thiện 
hưởng thụ 

khí lạnh 
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26. ƒã?# G3) wẽihäi 
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30. Z4fl' Œ) juẽzhðng 
31. HHZP () dïbũ 
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11. {1# (#) tÏzhuăn quay người, xoay người 

12. E2 (5) tầbữ giậm chân 

13. ZJfE (4#) dồngzuð động tác 
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14. ĐEJW (3) tĩngcống nghe theo 
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22. lHữ (4#) tănkề xe tăng 
23. THẺ (4#) pắi trung đội 
24. BZJ (#2) duTliề đội ngũ 
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32. 2l2124fFFE (7) zũzhT jïlùxïng ý thức tổ chức kỉ luật 
33. 1E G3) zhăngwồ nắm vững 
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(6) %ffÁEBl#t\x\ 0KjtffnuÈ5 7 “f1” fI2Z3INIMH 
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3: 3 () fä phát 

Ả, #t (#) zïdần đạn 

5: Hx (4#) mữbiäo mục tiêu 

6. ?#Ml (#3) făntðng ăn hại 

l\ 2174 0#) gãisĩ chết tiệt, đáng chết 
8. —=7 MU yï shẽng bù xiăng không nói một lời 
9. {E () chuẩn truyền, vọng 

10. tt. đầjTng shTsẽ sợ tái mặt 

11. ai (%) shềjT bắn, xạ kích 

12 3ø (4#) shĩdăn đạn thật 
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14. 4F Œ@) duõ 

15. !Jÿ @É) yấn|IT 
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giật, cướp 
nghiêm khắc 
đồ ngu, đồ ngốc 
nhìn, coi 

) ngắm (trúng) 
bia (ngắm bắn) 


tim bia 
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@ #f#fi3%, #420 :1TH 


h#U-f1£ZiT#lM2k? 
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3.20Ä 7 Mi. 1b3šT-Tli6 7 N23XJD/ E?5—-Õ JX1J#Riffi. {b 


180 


JEIìSZ)MWRFMiBEE— 22H16 R¿ 
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th®Œ () chữshẽng 
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7Ä 0) pĩnkửn 
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I4 (4) shfdäi 


H34571, H57), tHÍT 
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vĩ đại 

sinh ra, ra đời 

qua đời, tạ thế 
nghèo khó, khốn khó 
tiến sĩ 

học vị 

giáo sư 


thời đại, thời 


Tỉ 


tha 
b6 
kƒØi'b 
3I8 
ầm 
R9 
3II 
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yïshi 
zhðngyäoxĩng 
yĩnxiầng 
shữxuế 
guãngxuế 
sãnlếng jïng 
bãi guäng 
qïnshðu 

Iïshĩ 

fănshề 
Wằngyuăn jïng 


Wwằnwũ 


xuất chúng, 

thí nghiệm 

tính tò mò, tính hiếu kì 
chỉ dẫn, dẫn dắt 
ý thức 

tầm quan trọng 
đưa đến 

toán học 

quang học 

ăng kính 

ánh sáng trắng 

tự tay 

ịch sử 

phần xạ 

kính viễn vọng 
vạn vật, muôn vật 
quy luật 


khái quát 


í luận 

chín nâu 

vừa đúng, vừa vặn 
đập, nện, giã 

kìlạ 

suy nghĩ tìm tòi 

nhiều lần, lặp đi lặp lại 


lực hút, lực hấp dẫn 
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ÈI? JÀÄ/CHLƒHMHÍE _ #t5Jñ†, fãifñiñdf, #ƒ? 
#ƒ. HHHÍHJĐME—-#¿2Zš EJINEI 


(=Nj#Ä& 


() 3#⁄2ftHIHUIIEJRIMEA 21 t2 f93ÍTE} —: 


(2) 34fllfÄW4%. 3ÄiMỗ1RJjD x LH. 


(3) 3#š3% f#XIlflf6, #!, #£*Iii2kIfU3{7”E?E)24. 
(4) 1F2Z44772/1úWf8UJ), JÿftUfïZ£2/SM. 
(5) 3A3 JKfliff XIIRRE \/K63/ NIISSM. 


2. lìã 


() 2⁄4 “#IIIStlÙ—21Z2% 
tiïN: IHiJš, HRHH, Zi, AI, 3%, mới, ifHUl, 73⁄EH, 


Zft, 28#ØÄIÑR, 
(2) 1£4# IMl 
(3) 4fI#&”“3 


Mãi 


#Il2kffJZš 


3. 
(D WMiÄGkEƯEI, MỊN, ì§“O 
3# 
®4#f—+k#*, 
+ #££&X&6. 
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1‡?\b>⁄6. 
3# 1# 3ùnB "Ÿ (jũjuẽ) . 
'ÈÄk Art, 
4t] é. 
#t‡ +9 #<, 
3‡t4X#| Ï «v7 | 2. 
4x£*#., ÄMU# 01L 14⁄4? 
(2) xi FZtilï# 

#Hš > 

Ø4 —> 

xã > 

Mã —> 


4. Siã 
() #HfJfGERxWf5) 
O8 #M MÃ 1 ÍU #6 HM BIẾT] 
f# IRMU MU TA ME ñHÙ Hh ĐW #ÚỤ 
XSUU Ẫữ fR MØ lữ # 
đEĂW  ủ b ẩJ# _ !§& 
%® lí H% íẲWM 3# HẾẩ #§ Â đủ 
Mỹ 3X 
(2) 3&##EELï4 GE7XERMWS) 
@ 1Uð#}š⁄h*# 1:2X:Ø(090J12† 3# th kš7r38Z 
@ i⁄ƒ# 9 # 10 #ĐÐ\ñ 
@) JH|lRƑXJJš2Z†% 9348832 4ƒ th ký 4k 
@® BIX4ll# T —fÃtìH, ixÐ3ZHMÑðÙ 5 ÄXÈ 
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1.  “—lù4AJ4J¡” 
MỊỲE: 2XEE, 77m, tHE, ñÄI, HT, Z, ĐỊT, nh, E3, 
%., ỳ(ïH, I&3S#H, nối, 21H, HE 
2. ZnfRJ7 
(Œ) HL — 1, MT. "jñk _ #4 = 
IS SE. 
tỳ HT. #1: ——- 
@) XS - 348% 
(4) “....¬.. 
3. šB1MZ&S 
() #42Z3lR#i tt, i⁄£f4HfãUW! 
Đátñ NĐUÍEHÍR í M4? 
(2) 3ÈfIIEf'k`“f£ZIïĂIM, đthbJl6yXZZkXZ, £#ƒ#/j8Đt H1 “Xã 
38)XI1H”. 
S3*21A31h94†H/KW62Ê? Đã NIE? 
4 jfElSS 
() ìñll#ffliÈ7Z&, X@ŒẰZ_ — 5:32, 4 fi75:MIBJ3nƑ 
Đi tị M4#1fi. 
A.% B. C.# D. 
(2) iX#i24{Q&HL — †—-N, tt ÃAH#E1LXX. 
A. 3 B. C. mỊ D. Ìl: 
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(3) 4kH[MIHfE, b)M|M1— — R6? 


H 


A. B. C. „ D. J3 
@)__— #J*23J — f#lfjWfINii. 

A. SH.eseseetljseeees B. H#-* đư+m 

C. H5Ế «e2 D. RỊI4------ 4R««es« 
(5) f4 %7, th %7, #fIlHĐ27f%f. 

A. {l1*--*-*1E, .. B. "  ^òôÔ 


89 


I#+=I 
38 


J8 8m 


1. 3##fJ}⁄/ãÑJMUfÉ: 
RRE+t[IlM] ĐữlR--ấ§Ú(16/Z4) 5T+|Í#£(4. 3Ð] 


2. 31RÙÊXÍJ⁄4S*BBIN?%. fñEljfdũifiXZJHUNSLMEÍTZXBN. 


(¬)#* 


3Mij©—-RhfiŸLSIUI. 3Í4UERJEIRMID, 
H-IkRLJBAM8%T. 

3ifiiiilill2kðl, HBEIRX'H—IME 
ÍAHRHW, 72MM, IHẾEfMWZSZXM, #R“M 
3#⁄ELUHME4K)V'EHUIRIMW. 'ZHUH2EÍRAif, 
IýBiẨ# f7 HA. FOE—4[7E7, ĐI 
R.MW/BHH/BE?, 'ÈHÍEHIREĐHH, #8R/9|MBE I- 
#lZiJÄ, 3XBHJ3MZEIHREEM LĐE/EIML, TH 
HLEIĐMIBlHH, Äữ#£#/EUGĐIM. XWHMIMUKT 
#i—-JMOIUEHIBI.  3XBE(EAM/EISMOEILHIM7S, nIDINMNMHkBtir 
4ñ, HICEOIM(EE, 309814481, IR22E, fEMHEIHL-RIH 
I4, 
BLIPMULERUMIWJEXIHHH. 3W@jBEEERUM,MIXE, #8 
#tlifMHHfBfii6jkidt, ‡Ur2RUĐE, 8E Đi 
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HJ'lfiìX#4K$jl, Tự 
Ji BE, XlXJ Š3X 
2 XH1kÍÖ, Đi X2x#§ 


EUXAM, 
(—)#Ø 
d„ 3M Œ) mão mèo 
2. ' #LZJ13⁄) (đ#) bũrũ dồngwữ động vật có vú 
3. #1 li) tĩxĩng hình thể 
4. J# (7) — nữ hồ 
5. 3H4Ð l2) xiängsĩ tương tự, giống 
6. ĐH G) gãoqiãng cao cường, tài giỏi 
7. 8H (#2) — bšnlng bản lĩnh, tài 
8. 3X G) jiăohuä xảo quyệt, giảo hoạt 
8. ft đŒ) lăoshă chuột 
0. 3 G) táo chạy trốn, thoát 
1... Xã Œ) lĩnghuố linh hoạt, nhạy 
2. Bữẩ GI) suĩyï tuỳ ý 
3. X#t Œ) lấichữ nơi phát ra 
4. TH @#) năpã dù cho, kể cả 
5.  RJHJ (J) jÏshf tức thời, lập tức 
6. Ö#Ÿ G) biần phân biệt 
7. JIHL đŒ) jiăozhï ngón chân 
8. 7 (4) zhăo vuốt, móng vuốt 
9. JX/ÈE1U€ j1 zðu rũ fši chạy nhanh như bay 
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20. it G) băzhuð bắt, vồ 

21. # Ø@) ruăn mềm 

2. J Œ) hồu dầy 

23. HH (4) xiăngshãng tiếng động 

24. THẾ (il) qiãoqião lặng lẽ 

25. Bì G) jiẽjTn tiếp cận 

26. HH chữ qĩ bữ yï bất ngờ, bất thình lình 
27. 3# GJ) dăi bất 

28. HỊZI (đ) hũxũ râu, rỉa 

29. I&3ứ (Œ) găn juế cảm giác 

30. xi G) lĩngmĩn nhạy, nhạy bén 
31. MB Œ) cềtiẩng đo, đo lường 
32. jl #7) đồngkðu hang, cửa hang 
33. đ£T (3) shầny giỏi về 

34. 4Ä (8) fũ phục, rình 

35. ‡h (8) — pữ vồ, chồm 

36. Hề Œ) yăo cắn, ngoạm. 
37. %®i (7) mẽ icän bữa ăn ngon 


(=N#ñ m 


1. 3&694#1ƒR/E?R†HIU. HE81R£IE:i5Z. 
“H2”, XEIMH, 22X5#ÊMUWfBT, ERPR “4Ä”, “(H7 JHỊI. 
#EJñ—-⁄|}fJNIM, ‡kZãfÊ1I: l:—-2»#JfU#jM. BlÚU: 
(1) iš&#*#?#+#ƒ, #7 ,šJU. 
(2) ;)?#Kã2m34/k‡#f, 1x#1tế—*. 
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2. HlRZE1W/*I9Ef8, E198ERIE]j#LH. 
“IÚÿl\HỦ”, 3Êi, 2šlMWLZ, JHÀU#H “#Ế” “1”, “7” 
XI. Ø|4M: 
) Z4X^4 ®‡lt*+. 
(2) ”I4'X1#,En€#, tb.#1ltiVk ĐấZ. 
ì: 1tl4fi5(HI{tMHl9Uf2U&7ã6fEBHfF F21220 
Il, 4JH “MH‡H”. FiíJ 7 “M1” fÄH: 
* #AMl#—+, #Mã1†2 EAE#fEta. ( “MẾ‡H” MU “f7” ) 
* 49täf† ^ BE la. (ý 7 “ĐH” ) 


3. HT†3š8)X4⁄X0L 0AlfTiRit#RR. :BILk#ãtEMSE. 

“#tT*”", 31H, ®&ZR#®2ÿIlH-fK. T[i?#1, Z1ÌH2XÌH, 
4fEil “7”. “4i” “ì‡”, 46i/XMìE, 46H, n[Z‡£JÿẮẰlIf 
4#fii. #0: 

(1) i4iŸšT1b1⁄70\94%F. 

(2) #&&1lØ, tuïšT#t#úâ. 

) #4. Š\;iX, thù 33T #3. 
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. W8. 


(pm) 3 


"ÿÿL2J⁄J #XZEM%  3újJZ ðMHH  Xkf##@& 
W€MijMljH JW€MLJ lðĐ%XiẼC HZNAX HHÊX 


PHPJZKAE nã7HñỢ9KðØU X4 ZMV TH SEN 
. Ji£†#iRìã 

() 885g a. Z“ÃÄ 

(2) 1258" b. ỗðil 

(3) #⁄ấl c. JÑĐứ 

(4) 2š/&Hb d. ##JZZW€ 

(5) XÍ#.ñl e. HWHŠ 

(6) 11h f. Ä6ihtŠ 
. MÈiRIRS 

RHR Mll Z4ñ #%äT 

() #Z(K48Z, ____ MÃI. 

(2) {b/m_ — _miHJL, j⁄3⁄iñf€JM#®ffI9tf9Wib4l: 

(3) 2EWTW X2£ÑủUf&M, _ _ Hi#4/'HW2234: 

(4) ___ n7. #®fII6i4Z)nM X92. 

RliäìñìãZEWfI 

() 3XftkHUEAMMñH,._____— œ1) 

(2) {bÙL{. 3#MJ#ữÑ, _____ — œ1) 

(3) 4 XHI£ L—-#4†hfEVLfM7E, „ (Wfl) 


4 fR#ầ14{fII)HJHB, 


„ (Wfll, f#) 


5. XÄIEfNfJ 
() 3ÈUW1H4KJHD, 1HÃ2JÑ211⁄22HB4M. 
(2) 9l X2x3|{bfll9&J#4fffUif#EfUbffIIA3XIblXiE. 
(3) #^ÁwMƒ, %XMiiiŠJH%, 1{Rin%. 
(4) 4b277/3mimắJL, #ÄJzfW ƒ #292. 


6. ‡‡Zi#*+WÑI#iJRñ 
() 592? 
(2) #if9IKHZMIH-2šfH1Efx4? 
(3) {FJ&IJl4È3if&f£!h -7⁄;E0M €, ??]-ifZ§? 
(4) 324 ^iiitZ B1? 
(5) f£2XZ\fM4H? XI NEìNf1Eft? 


(L)# FNiR 
tlIzkiiJLãB⁄Jx3JL 


—XILLE, ZTINHDU—-fữ&NWfŒE24HfE ƒ— f{fR XH9t/kifJL, HIẾU 
2© 'ƑKII, f7WWffJZRĐRl2gillihflf<Hb. mỊJL‡E Đã, 3X{È2&N§##† 
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“È#E2 Hi. 24/4A M/f— 7H, ft -#, —-H/hJLIE†RfHli 
-kf1lIzKlJL. fbðj3x H2 JUÉL2 7¿ ®EL, MẸ 2#}ÐJg, — 


_KTð%. Hñlfñ L-f91IIzKiẲiJL &2. Z/1/È—-]r. 


tranh sơn thuỷ: 

nào đó 

rậm rạp, sum sê 

xanh rờn, xanh mơn mởn. 
bộp 

không ngờ, chẳng đè 
đuổi 

vang lên dồn dập 

đành phải 


khó khăn lắm 


X5 JUAI12 

4b3£1i:2E, (H25) ^A1EE®2E› flÙH#fM4BJ3KffHNI:,. f2 
103L JUREtH ƒ 2† 1: 

# 

1. tH/KI)L Œ) shãnshuThuầr 

2. ®% đù mðu 

3. 7® G) mäãomT 

4. ##šMil G#) làyðuyðu 

5. HZ (47) pẽng 

6. 4 () bùliäo 

7. j# () găn 

8. HữỦỮJ}—-JƑ xiăng chếng yï piần 
9. Hữ (|) zhThăo 

10. #ƒšÖ} hăorốngyT 
Il#i»]Rñ 
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() Äf& 24H! 
(2) JÿfiImi JL1ñi 


(3) jðfữ&#%#ỉ 
(4 4#? J1 


(5) X{FÁJ#fữ& 


REÍU {T4 HỊ JL? 


1L5t482^#? 
BfUIhJfÄ, 242M MUIW -7l, 1XZ⁄24^lHSf? 
ft €EJ ƒ3 7 E? 
&^1Hj2E 5 JL? 
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Rp HN “4£‡Zð A ” 


#J#ñ 


. 3J#fJ}S/ñMJ4H 
1HR5+[E/]  ĐI::+[3] 


K..'..... 1... `. SỈ 


ZXÉã. 


(—¬)#* 


'#qHZfSJK3AJ, XMLKIM “E. nã: 4E 3Eí| 
ÄŠ3JƑ?4!#3)4KÑl1% ÄI#W2JH 

HẴữ, #šI#2©M⁄BLEJ#f723RDL1z/bf Á 2? #ÙÑ@J3š Hịlz XE Z#| 
1, XWWƒEälfiẪGT#? m2 €LÁ 4‡$ÈhHBÍƒK, lu H3X— UtÊ 
4⁄44EJJI. 3X#4##J2X |2 MWX2I LÍEMIWHAAMMM2 “Ff£f Á”: 
1blil #3419 1È, 1í*E 929ML] 'JẤIÌN, 2K&MeHIĐ31LS# 
fl 208, HZZtHT-‡LâHãjB ƒ 1t4 29L iE18)B, ìLA366 
#i#£'JTl› 
'*iHƒUlẩli 33x `lút ƒ {R# LTE: Z#:ïñ LMitffl, f#fbfl 
“NEUE: 712k, 3X fftlx X4Sf#HGUl4fÉ, f£EBU8 [1b2\fb 
fllí4 ÄÉU4‡if. ĐƯỚŒ, ##ÿ|Ifð9LM, JHIL35?ZnJ #i#liRix*% 
“4F#£ZA” HỤ re 
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u24 SYL 
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SềC LẾN (Ụ=: DI đột ÔN ĐC” 


¬ 


No 


2>R 
Đ 
X3 
| 
l 
ft, 
KaN! 
x+â 
#8 
48U 
H[1R 
IUNï 
200) 


(—)#TR 


xiãngdãng 
chũyũ 


zhuầängniấn 


găngwềi 
chẽngwếi 
jIngyần 
zhuãnmến 


shềhuT 


nhanh chóng, thần tốc 

tỉ lệ thất nghiệp 

tương đối, khá 

ở vào 

tuổi tráng niên, tuổi sung sức 
cao cấp 

trước thời gian, trước hạn, sớm 
nghỉ hưu 

trước mất, hiện nay 

xí nghiệp, doanh nghiệp 
cơ cấu, cơ quan 

gắng, gắng sức 

bằng, với 

nhân lực 

lợi nhuận 

từng năm 

cương vị, vị trí 

gọi là 

kinh nghiệm 

chuyên môn 

xã hội 

sinh ra, nảy sinh 

bất đắc dĩ 

đáng tiếc 

chính phủ, chính quyền 
chăm sóc 


ổn định 


32. 


ÍS 


HIUR (4) zhềngcề chính sách 
73} đÀ lĩngwäi ngoài ra 
. TẾT () bầokãn báo chí 
. THẾ (8) zhãopTn mời làm việc 
kế 
äÿ Hãnguố Hàn Quốc 
(=)iãÑ m 


#ÿE]⁄ï4ïgitÓÚjE, &\l5#t‡R 31K. 

“44”, giìn, 3®ZRE#Jfli, (H4SflíWIIHfEE£JE. 
(1) 434?#2U8#0- ti ‡f. 

(2) 4/91Ä4124⁄/82H 1 39. 


._ SE] È1l'JIJãB23R1/}89A 2)3⁄57R6|ï5 ti kÉ9#lï]. 


“J1”, Ztiml, “Pl+[4]1+[ZJJ]” 2ã BH: f “HH”, “®” UÑL, 
() 41:04 09 #1)5)147£©&4 14114111, 
0)_B#lvAšf#4†9188#1kIFfð At38. 


. 1rltixx⁄A/@4i£älMl48E, #M2§ Etb24fbfi]4Kk&9+†? 


“%T me ”, Zhl, /RÍT3ZJfEMUHfĐ. Hị “3Ö T «+? JR 

[UZt1H⁄" KJ1ElNìH, 17XÌH. fEINIRE—l&J} f0 5È }:ìBflJ3) ( 1, 

J2). {E2ZKÌR#HIT- “&” ##8J(WỊ 3). 

) 3 71*i4A¿##4 4 3£ H C.ú9 4 f6, HUN EU Et22164014& 
*xi#u*x‡*#*. 

(2) 3#T3#2 7# ñ#UA., ñ& &@W A3 3), 

3) 24 #711449—113RÈ 9 ï 3ƒ *f. 
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1. IfRAS® 
®Jgia 
1H1t4‡ 
l)BfR 
1⁄4f18JII 


2. ⁄âTP?IiRIiR†ä.Eï5 SiEUïRJ 


q) #J 


(2) ệUt 


(@) 7# 
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3:2?Mã 
j8 7 
tEt£2Z ` 
Mi!ð)I 


AJXR  TIEMIĐ 
CS ỂNểG..... 
AEW#UE — #[IMHN 
2V 2W 


- H “%7” “R7” ZWRIf7 


600m... ..... ; thfý Xử †?fffZi T?› 
 =“=e====-== IJEMH4H ƒ —lh]Jš# 

CC AC ca bác Uy ;_Biftbf|FIIR 

() 4bX7—'R†fT®E, _________— HJ2/f# 

(5) 3#*ƑX3/#UUM, _ — HJ“kẩấn 24. 


. WSfIZ 
Œ) 1ÙƒH.R.#l9ðIf3%WMixtMliði, (Đ) 
(2) AMI1SĐM, HHX#tZ#jMXLš/R. () 
(3) 1lbffấ f7 #K%&. ÓW) 

(4) X13. (1%) 


. WIETN®] 
Œ) %7 NfI“Ei/kWlttfm, AflU#ñntHí£<ƒ. 
(2) 3x⁄232Z®1#$T]XI4fI. 
(3) 3ÈJ@jx477J)3:3]3WÄ#ffJ23J0W?t. 
(4) 3#fI14Xð12Ff9#l3L 46W. 


. KiEI#x#4BIilãñ 
Œ) 34JL”BHfl9Z)Ÿ46ÑSR? KMLRTSMB? 
(2) #£ñllM, BZiZƑñl/šk, {PA #WUšJU? 
(3) {FJ&IBlfÊfJff‡bäBlfiiT- #7 §M\ 4‡3¿hBƒR? 
(4) “4#£{#ZÁ” TRÍUEWWE ÁN? 


101 


(5) i¿12B1Kfñ9 XI .31R4LLfEfÉJ2WB3Z ƒ, 35 #7 LTEM 
3», XỈIH? 
(6) ?B[JJf[Z4ZlffX “fEfZ£Z Á” MÃN? 


(1,)3# F RỊ#ï% 


#i*‡#ã##£T 

#ịxit‡+, Xi #31 h9) 

"9à #‡#, #—KÈ, X12 

#a3uìt3bTffih, 4ä] )u—1## 

it $1 018 #£ Tit2 ki k 

Èlil#ju: “&‡jt‡#‡*5? ”, li £ 
+x#*2#7l3#34t®#49&E, #, 
Zï—*2`X 1É1K1f + ẩn là 3 — HP 4L. 

49^Á, 4#-}jit2&⁄Xk, t3 1â 

2#. 44 —#—df9 + An “‡# 

$A”°, 2+44E, vA18†TRìiHiRỀ#‡0il 46/8, txÀ ñ{vA th kiệ#‡ 
#4 #088. 

“@Ailk‡lt + # B u31  602kXT7, ở 0#, Ä£ 
409i 4a”, =1 #+ik#töt. 

&Po+4Ÿ., #&8{L1Ệ£ñ:/Lñ l1 @ÁKÑŒ, tới: “& 
3X 51†2 kiÄ& 0U. tầ£ b8 —?t LIEĐk, MS#|IR⁄, &š£ 
+ 4-1131 3a"† %,. É E2+ ®% 1k 9 3 1h. {1T T14X 39B) 1 
ẤT) 49184 #14 k# +. tầ+iÄk 4+ T1E $8 4Ñ —,k.JU, {1444# 
ft. ##4A —,kJLU, 4†2.” 

3ix‡t#£ +&th23\TW 8 #54 Ã, m8 &4L#N|&R|%, 
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NI Jš4E-L li) cñchềgõng thợ lau rửa xe 
2. JMtiMHðh (đŒ) j1ãy6uzhần trạm xăng, cây xăng 
3. W1 (4#) cäbữ giẻ lau 
4. RT (4) zhĩgõng viên chức 
5. nN Œ) zhTyề nghề nghiệp 
?š—W nghề làm thêm 
6. Đff G#) yïbiần để 
ï.. MUW (Z) sữdữ tốc độ 
8. J#Œ&Ä) (5) zhềng (aiấn) _ kiếm (tiền) 
9. M&Z Œ) j lăngTng giảm nhẹ, giảm bớt 
10. ØJH (#) fùdãn gánh nặng. 
11. #3! Ø#) zhũdồng chủ động, 
l, lljvL- (Œ) dăgðng làm thuê 
†K‡Zì#*+8*lli EiS 
() #iXJ#J£-T#HM2IMNINHLMEfTT, H#EIkJUBIRSWMIER, 
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giảm khinh 

kiến thiết 

Kiếm kiều đại học 
tiệm tiệm 

Giang Tô 

giao lưu 

giao ngoại 

giác 

giảo hoạt 

cước chỉ 

giáo động 

giáo đạo 

giáo quan 

giáo thụ 
giáo vụ thất 

giáo dục 

Giáo dục bồi huấn bộ 


tiếp cận 


nhai đầu 

nhai vĩ 

tiết tỉnh 

kết tỉnh 

kiệt tận toàn lực 


giải thuyết viên 


3# 


268. 


269. HỊff 
3270. Jƒ## 
271. #1 


PHIÊN ÂM 
jÏnguăn 
jÌnshT 

jÌntồu 
jTngyần 
jTngrến 

jTng 

jTngshen 
jTngtõng 
jngdiăn 

jÌng chã 
jÌngpši 
jiðng j iống yðushến 
jiữ 

jiữshï 

jũshTï wếnmĩng 


jữlống 


juếsäi 
juếzhðng 
jữnshï xửnliần 


jữnxiäo 


ÂM HÁN VIỆT 
tận quản 

cận thị 

tẩm thấu 

kinh nghiệm 
kinh nhân 

tỉnh 

tỉnh thần 

tinh thông 

cảnh điểm 

kính trà 

kính bội 

quýnh quýnh hữu thân 


cứu 


tựu thị 
cử thế văn danh 

cự long 

tụ tập 

quyển 

quyết trại 

tuyệt chẳng 

quân sự huấn luyện 


quân hiệu 


ca phi quán 
khai mạc 


khẩm phạt 
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3 

3XL 
%#t 
JÚIPI“Ef£ 
lễ 

Ø4 
#4„#'b 
ZÑt 
1#“ 
ft 
T48 
li, 

ĐẸP 2 


kuänchang 


Kũnmĩnghữ 


lầj¡ão 

lấ¡chữ 

lầi yï shẽngcũn 
lấn 

lănchẽ 

lấojï zäi xĩn 


lăoshữ 


ÂM HÁN VIỆT 


khảo 
khả tích 
khác khổ 
khoá bản 
khoá trác 
khách nhân 
khẩu đãi 
khẩu vị 


khô uỷ 


khoan sưởng. 


Côn Minh hồ 


ạp cấp 

ạt 

ạt tiêu 

ai XỨ 

ại đĩ sinh tồn 
am 

ãm xa 

ao kí tại tâm 
ão thử 

ãnh khí 

í luận 

í tưởng 


í ngư 


ực cầu 


TỪNGỮ 
J% 
JJ;sh 
1E 
#llìt| 
IÉấ 
lò, 
7# 
lii2E 
Xi 
Xi 
4 
3È 
Sẽ 
UN 
vú 
1è 
2# 


k§ 


LÝ 


«iI 


t5 NR 
ÿ§Mãb 
iUWfữ 


liần jiš 
liấnxĩ 
lišnsẽ 
liấoliấo wữ jI 
liãobuqï 
lĩnsĩ 

lĩnghuố 
lĩngmĩn 


lĩng 


mănhuấi xïnxTn 


MằầnchềsTtề 


ÂM HÁN VIỆT 


¡ch lai 
ịch sử 
ập chính 
ợi nhuận 
lên tiếp 
lên hệ 
lễm sắc 

lêu liêu vô kỉ 
iêu bất khởi 


âm tử 


¡nh hoạt 
¡nh mẫn 
lệnh 

ánh ngoại 
ưu lãm 
tu vong 
ưu hành 
âu thê 

ục tục 


Luân Đôn 


ục du du 


Mã khắc tư 


mãn hoài tín tâm 


Mạn triệt tư đặc 
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IfiJÈ 


lữ 


li G) 


[ 


PHIÊN ÂM 


miầnpấng 
mião (zhữn) 
miäo 

mĩnzũ 

mĩn gcầi 


mờlùs ề 


ÂM HÁN VIỆT 


miêu 

mậu mật 
mạo 

mĨ xan 
mãnh 

mê 

mễ tuyến 
bí mật 
diện bàng 
miêu (chuẩn) 
miếu 

dân tộc 
danh thái 
mặc lục sắc 
mỗ 

mục tiêu 
mục quang 


mục tiền 


nã thủ 
ná phạ 
nan quá 
nam tử 


Ngưu đốn 
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STT 


365. 
366. 


t 


PHIÊN ÂM 


päizhăng 
pãi 
pãifầng 
pãishuÏgõu 


pầnwằng 


pẽng 
pšngchăng 

pT 

piãnpiän aïwũ 
piần 

pTnmïng 
pĩnkữn 
pĩngshĩ 
pĩngmũ 


pồ bũ j1 dầi 


ÂM HÁN VIỆT 


phác 


ài 


phán 
ng 


ồi d 


ành 


phi 


iến 


ình 


ình 


ách 


ách 


phốc 


phanh 


h chưởng 


ài phóng 


ài thuỷ câu 


vọng 
tử 


lưỡng, 


ội phục 


ổng trường 


phiến phiến khởi vũ 


phách mệnh 


ần khốn 


thời 
mạc 
bất cập đãi 
hại 


kì mạt 


kì thực 
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STT 


367. 
368. 
369. 
30. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
36. 
3ï. 
378. 
379. 
380. 
3681. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
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TỪNGỮ 
ñ!£ 
D2) 
HAI2 
#ủ 
jun 
J8 
“W# 
T12 
điá†M 
II 
9J 


qiãnbầnchăng 
qiãngbầo 
qiãoqiäo 


qião 


Qín 

Qín Shïhuấng 
đïngj iếgõng 
qI1ngxTn 
qIngzhšng 
qĩnglăng 
qiñmến 


qă juấ(yñ) 


quấnmiần 


ÂM HÁN VIỆT 


kì quái 

kì tích 

xí nghiệp 

khởi 

khởi thảo 

khải phát 

khí hậu 

tiền bán trường 
tường báo 
thiểu thiểu 

tiểu 

thiết 

thân ái 

thân thủ 
thân tự 

cần phấn 

Tần 

"Tần Thuỷ Hoàng 
thanh khiết công 
thanh tân 
thanh chưng 
tình lãng 


cầu môn 


thủ quyết (ư) 
khứ thế 
toàn lực 


toàn diện 
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STT TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


394. 3 quần khuyến 2 
395. 13 quềshĩ xác thực 19 
R 
396. #RIf[ rắn'ếr nhiên nhĩ 7 
397. Z2 rếncãi nhân tài 1 
398. À2) rến|ï nhân lực 14 
399. AT rếnmĩn j ữn nhân dân quân 10 
400. XÍ‡ rếntĩĨ nhân thể 18 
401. #4 È ršnbuzhữ nhẫn bất trú B 
402. ZìL ršnr ăng nhân nhượng 20 
03. #š# rốnghuồ vinh hoạch 10 
404. Z3 rốngyũ vinh dự 1 
405. 22 rồngyT dung dị 5 
406. #Lš# rũzhữ nhũ trư 18 
407. A2 rũchăng nhập trường 3 
408. #⁄ ruăn nhuyễn 13 
5 
409. =Đ sänlếng jTng tam lăng kính 11 
410. ]lñữ säozhou tảo trửu 5 
A4Il. shã sắt 7 
412. ỳÿZš shãmồ sa mạc 19 
413. thế Shãnđõng Sơn Đông 18 
414. LỆ shãnlĩng sơn lĩnh 19 
415. HIZkHJL shãnshuThuär sơn thuỷ hoạ 13 
416. HP ShãnxT Sơn Tây 18 
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STT TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


shănguãng thiểm quang 5 
shằầnyũ thiện 13 
shãngxTn thương tâm 2 
shãngliang thương lượng 2 
shằng wăng thượng võng 9 
shầngwề¡ thượng uý 10 
shằng zuð thượng toạ T1 
shầoxT sảo tức 10 
shềhuT xã hội 14 
shềjT xạ kích 10 
shếnmede thập ma đích 9 
shềnzhT thậm chí 7 
shếng tỉnh 1 
shềngdï thắng địa 19 
shTbầi shï chếnggöng thất bại thị thành công 

zhT mũ chỉ mẫu 2 
shTqữ thất khứ 17 
shTyề là thất nghiệp suất 14 
shTrến thi nhân T1 
ShfaTkðn gaiấo "Thập thất khổng kiều 20 
shĩdần thực đạn 10 
shĩzäi thực tại 5 
shĩdãi thời đại 11 
shĩ thạch 19 
shĩyũ thì ngư 18 
shTïbTng sĩ binh 10 
shïfần thị phạm 1 

66 


TỪNGỮ PHIÊN ÂM 


SHfF shĩ j iần 
b I2 shŸyẽ 
1© shÏyän 
31H shĩshĩ 
ILẩR shõuhuö 
4i shốu jï 
Mi shöuxuẽ 
B4 shữbão 
+Đ# shữshẽng 
3U shũ töu 
§UWR shũbião 
XI shùxuế 
B, shuăi 
Zkìb shuÏchĩ 
LV + sTsuð 
tt sĩshến 
JJI| STïchuän 
3R2S1⁄ Sữ Dõngpõ 
#X sũchẽng 
)M sữshuð 
t sữdữ 


đê suãn 
bÿ⁄3#4š suĩ bð zhữ li 


bú suĩy] 
bú suĩzhe 
B2 tầbữ 


ÂM HÁN VIỆT 


sự kiện 
sự nghiệp 
thí nghiệm 
thệ thế 
thu hoạch 
thủ kỉ 

sấu tước 
thư bao 
thư sinh 
thục thấu 
thử tiêu 
số học 
suỷ 

thuỷ trì 
tư sách 
tử thần 


Tứ Xuyên 


Tô Đông Pha 
tục xưng 

tố thuyết 

tốc độ 

toan 

tuỳ ba trục lưu 
tu ý 

tuỳ trước 


đạp bộ 
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TỪNGỮ 
DU) 
Xxli£ 
H5 


WNg (HUớn, 


tiãnwến 

tiấn jïng 
tiãowằng 
tĩngcống 
tĩngchẽchăng 
tõngxïn 
tõngxĩngzhềng 
tõngxữngăo 
tðngyT 

tốu hữn não zhầng 
tốuzhTchăng 


tuTyf 


ÂM HÁN VIỆT 
ài giai 

Thái dương hệ 
thản khắc 

lường thố lí ngư 
thang 

thao thao bất tuyệt 
lào 

lề tỉnh 

lề nghị 

lề tảo 

thể hình 

thể chuyển 

thiên địa 

thiên văn 

lên kinh 

thiếu vọng 

thính tòng 

lình xa trường. 
thông tín 

thông hành chứng 
thông tấn cảo 
thống nhất 

lầu hôn não trướng 
lầu trịch trường 
suy di 


thoái 


thoái hưu 
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STT 
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œ 


@ 


¬ 


TỪN 


9 
= 


2kiñtt#L% 
ii 

ME 2) 

Em >4 
J8{Z41JIII|F 


PHIÊN ÂM 


W 


wầiyũ diần j iäoshTï 
wấnshần 

wăn 

wầnwừ 

Wấng XTzhT 
wăngluồ käf&¡ 
wăngzhần 
wăngzhĩ 
wWăngwăng 
wầngyuăn jïng 
wẽihäi 
wềixiäo 

wš idäầ 
wấn j iần 


wšndĩng 


ÂM HÁN VIỆT 


ngoại ngữ điện giáo thất 
hoàn thiện 
uyểền 

vạn vật 

Vương Hi Chỉ 
võng lạc ca phi 
võng trạm 
võng chỉ 

vãng vãng 
vọng viễn kính 
nguy hại 

vi tiếu 

vĩ đại 

văn kiện 

ổn định 

ô nhiễm 

vô vi bất chí 
vũ khí 


ngộ khu 


hấp 
hì sơ 


khê lưu 
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2©òIR JL 
MS 
ri#É 


ft 
%% 
N9 


xiän jïn 
xiänwẽi sử 
xiấn 

xiằnr 
xiängchã 
xiängdãng 
xiängsĩ 
xiängtống 
xiăngshồu 
xiăng 
xiăng chếng yï piần 
xiăngshềng 
xiängshầng 
xiầng 
xiãoshðu 


xiãoxi ấn 


xngchếng 
XÍngxĩng 
xiñkuT 
xiũfä 


xũruðzhš 


ÂM HÁN VIỆT 
hạ lệnh 

tiên tiến 

tiêm duy tố 
hàm 

hạm 

hương trà 
tương đương 
tương tự 
tương đồng 
hưởng thụ 
hưởng 

hưởng thành nhất phiến 
hưởng thanh 
hướng thượng 
hạng 

tiêu sấu 

tiêu nhàn 

tiểu tâm nhãn 
tân binh 

tân tiên 

tân ý 

tín tức 

tình thành 
hành tỉnh 

†u quý 

tú phát 


hư nhược giả 


15 


#iấ 
XEJÉJ 
34ừ 
3M 


ILŸT 


ÂM HÁN VIỆT 


tuyên bố 
tuyển cấu 
học vị 
học vấn 
huyết hãn 


tấn tốc 


ấp 

Áp Lục giang 
Yên 

yên thông 
diên trường 
duyên trước 
điêm 
nghiêm lệ 
viêm nhiệt 
nhãn giới 
nghiên đài 
lương đài 
lao lam 
giáo 

lã hứa 

nhất ban 
nhất bối tử 


nhất liên 


nhất lưu 
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Đ 
Đ44tE 
gu 
ĐÙA 
I8 
3I2 

3Ì 
11: ER| 
tú 
5l 
vh 


44 di: 


` 1H 
FH.AnL 0| 
SIP sẻ 
bd‡‡ 


— Hư 


2 
1S3J) 


yĩnxiầng 
YIngguổ 
yïngxiăng 
yðnggăn 
yðngx iần 
yồnggõng 


yốurấn (ếr shẽng) 


ÂM HÁN VIỆT 
nhất niên nhất độ 
nhất tề 

nhất thanh bất hưởng, 
nhất tỉ bất cẩu 

nhất trí 

i 
lĩ 
lĩ xa đại bộ 
ý thức 

nghị nhiên 
lẫn đạo 


dẫn lực 


lũng cảm. 
lũng hiện 
lụng công 
lu nhiên (nhi sinh) 


lu yên 


lữ thử đồng thời 
vũ y 

viên lâm 
nguyện ý 

Vân Nam 

vận động 


uẩn tàng 
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620. 
621. 


TỪN 


9 
= 


Tiữ 


#HxI7j 


#lE 


14/0 
#ÿHW, 
#‡|n] 
1⁄1 
TỊBỆ 
TH Rệ 
ZM 
1#JII 
J7 
3É 
Jã8 
"|| 
HI 
ặm 


PHIÊN ÂM 


zăochến 
zðäochếng 
zẽwền 
zẽngjiä 
zhănkäi 
zhăngwồ 
zhäopTn 
zhäoyãng 
zhăo 
zhầogu 
Zhầo 
zhềnxT 
zhẽnzhềng 
zhẽnglữn 
zhãng zuð 
zhẽngfũ 


zhền ghăo 


ÂM HÁN VIỆT 


táp 


tái tiếp tái lệ 


tại toạ 


tán bất tuyệt khẩu 


tán thán 


tán đồng 


tán dương, 


tảo thao 


tảo thần 


tạo thành, gây ra 


trách vấn 


tăng gia 


triển khai 


cỉ 


6 


hưởng ác 


hiêu sính 


triêu dương, 


trao 


cỉ 


tr: 


ke) 


tr: 


tr: 


€l 


be) 


hiếu cố 


Triệu 


ân tích 


hân chính 
anh luận 
anh tố 
hinh phục 


hính hảo 
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PHIÊN ÂM 
zhềngshT 
zhềngcš 
zhềngfũ 
zhềng Cqiãn) 
zhTshi 
zhTgðng 
zhTyš 

zhïhăão 
zhThuï 
zhðngwäi 
zhõngxTn 
zhồng 
zhồngduð 
zhồngyäoxÌng 


zhữhốuguế 


zhuãnmến 
zhuän 
zhuăn 


zhuần dồng 


ÂM HÁN VIỆT 


) 


cỉ 


lò 


tr: 


€l 


° 


6] 


hính thức 
hính sách 
hính phủ 


ánh (tiền) 


tri thức 


hức công 


hức nghiệp 


hỉ hảo 


trí tuệ 


trung ngoại 


trung tâm 


trúng 


€l 


cl 


trị 


cl 


cl 


) 


cỉ 


trì 


trì 


° 


° 


húng đa 


trọng yếu tính 


hư hầu quốc 


trục bộ 


ục niên 

hủ động 

hủ ý 

hử 

húc phúc 
ước thuật 
trớc tác 
huyên môn 
huyện 


Ậ 
huyền 


Â”, đa 
huyền động 


PHIÊN ÂM 
zhuãngjia 
zhuängdiăn 
zhuängyŠu 
zhuầngniấn 
zïdần 

zÌhão 

zïjuẽ zïyuần 
zTshã 

zðng 
zðulãng 


zŨzhT jTlùxĩng 


ÂM HÁN VIỆT 
trang giá 

trang điểm 

trang hữu 

tráng niên 

tử đạn 

tự hào 

tự giác tự nguyện 
tự sất 

túng 

tẩu lang 

tổ chức kỉ luật tính 
toàn 

toàn nghiên 

tác thanh 


†oạ lạc 
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